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HỆ THỐ�G VĂ� BẢ� TRU�G ƯƠ�G ĐĂ�G CÔ�G BÁO THÁ�G 2 �ĂM 2019 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
�gày 

ban hành 

Số/ngày đăng 

công báo 
Ghi chú  

1 ỦY BA� 
THƯỜ�G 

VỤ 
QUỐC 

HỘI 

Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 
hướng dẫn một số hoạt động của Hội 
đồng nhân dân. 

30-01-2019 227+228 
26-02-2019 

 

2 CHÍ�H 
PHỦ 

Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm 
toán nội bộ. 

22-01-2019 153+154 
07-02-2019 

 

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP về quản 
lý thực vật rừng, động vật rừng nguy 
cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về 
buôn bán quốc tế các loài động vật, 
thực vật hoang dã nguy cấp. 

22-01-2019 163+164 
09-02-2019 

 

Nghị định số 09/2019/NĐ-CP quy định 
về chế độ báo cáo của cơ quan hành 
chính nhà nước. 

24-01-2019 165+166 
10-02-2019 

 

Nghị định số 10/2019/NĐ-CP về thực 
hiện quyền, trách nhiệm của đại diện 
chủ sở hữu nhà nước. 

30-01-2019 179+180 
13-02-2019 
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  Nghị định số 11/2019/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định 
có quy định thủ tục hành chính liên 
quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ 
có công chứng, chứng thực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

30-01-2019 181+182 
13-02-2019 

 

Nghị định số 12/2019/NĐ-CP bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Chính phủ ban hành. 

01-02-2019 209+210 
21-02-2019 

 

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ. 

01-02-2019 213+214 
22-02-2019 

 

Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 
năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
thuế tiêu thụ đặc biệt. 

01-02-2019 213+214 
22-02-2019 
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  Nghị định số 16/2019/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định 

quy định về điều kiện kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. 

01-02-2019 215+216 

23-02-2019 

 

Nghị định số 18/2019/NĐ-CP về quản 

lý và thực hiện hoạt động khắc phục 

hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến 

tranh. 

01-02-2019 215+216 

23-02-2019 

 

3 THỦ 

TƯỚ�G 

CHÍ�H 

PHỦ 

Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ban 

hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn 

thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 

135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016 - 2020. 

15-01-2019 123+124 

01-02-2019 

 

Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg về việc 

thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ 

phòng, chống tội phạm. 

22-01-2019 153+154 

07-02-2019 
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  Quyết định số 06/2019/QĐ-TTg sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quyết 
định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 
tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về chính sách đặc thù về di 
dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy 
điện. 

01-02-2019 215+216 
23-02-2019 

 

Quyết định số 33/QĐ-TTg phê duyệt 
Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và 
cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai 
đoạn 2018 - 2025. 

08-01-2019 135+136 
04-02-2019 

 

Quyết định số 62/QĐ-TTg phê duyệt 
Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận 
tải và bảo đảm an toàn giao thông cho 
khách du lịch. 

11-01-2019 135+136 
04-02-2019 

 

Quyết định số 89/QĐ-TTg phê duyệt 
Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng 
viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục 
đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn 
bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai 
đoạn 2019 - 2030. 

18-01-2019 157+158 
07-02-2019 

 

                             4 / 26



 

6
4

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

3
+

0
4
/N

g
ày

 2
1
-4

-2
0
1
9

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
�gày 

ban hành 

Số/ngày đăng 

công báo 
Ghi chú  

  Quyết định số 101/QĐ-TTg ban hành 

Kế hoạch triển khai thi hành Luật 

Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

21-01-2019 157+158 

07-02-2019 

 

Quyết định số 103/QĐ-TTg phê duyệt 

bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh 

sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu 

vực III, khu vực II, khu vực I thuộc 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2016 - 2020. 

22-01-2019 161+162 

08-02-2019 

 

Quyết định số 139/QĐ-TTg ban hành 

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công 

an nhân dân năm 2018. 

31-01-2019 195+196 

15-02-2019 

 

Quyết định số 146/QĐ-TTg phê duyệt 

Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa 

được quan sát. 

01-02-2019 219+220 

24-02-2019 

 

Quyết định số 155/QĐ-TTg ban hành 

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc 

xá năm 2018. 

01-02-2019 219+220 

24-02-2019 
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  Quyết định số 158/QĐ-TTg về việc 
kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công 
nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn 
khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản 
hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 

01-02-2019 219+220 
24-02-2019 

 

Quyết định số 173/QĐ-TTg về Tuần lễ 
Quốc gia phòng chống thiên tai. 

13-02-2019 231+232 
27-02-2019 

 

4 

   

BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ĐÀO TẠO 

Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT quy 
định Chế độ báo cáo thống kê ngành 
giáo dục. 

28-09-2018 Từ 171 đến 
176 

12-02-2019 

 

Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT 
hướng dẫn công tác xã hội trong trường 
học. 

26-12-2018 159+160 
08-02-2019 

 

Thông tư số 34/2018/TT-BGDĐT quy 
định Chương trình giáo dục thường 
xuyên về tiếng Nhật thực hành 

28-12-2018 159+160 
08-02-2019 

 

5 BỘ GIAO 
THÔ�G 
VẬ� TẢI 

Thông tư số 01/2019/TT-BGTVT quy 
định về quản lý và bảo trì công trình 
đường thủy nội địa. 

11-01-2019 135+136 
04-02-2019 
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  Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT quy 

định về tuần đường, tuần kiểm để bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường 

bộ. 

23-01-2019 217+218 

24-02-2019 

 

Thông tư số 61/2018/TT-BGTVT sửa 

đổi, bổ sung một số điều Quy chế công 

tác lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải 

ban hành kèm theo Thông tư số 

74/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải. 

28-12-2018 125+126 

02-02-2019 

 

Quyết định số 147/QĐ-BGTVT về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu 

lực thi hành 6 tháng cuối năm 2018. 

21-01-2019 219+220 

24-02-2019 

 

6 BỘ KẾ 

HOẠCH 

VÀ ĐẦU 

TƯ 

Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT quy 

định Chế độ báo cáo thống kê Ngành 

Thống kê. 

04-01-2019 Từ 127 đến 

134 

03-02-2019 
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  Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 
12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

08-01-2019 Từ 117 đến 
122 

01-02-2019 

 

Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT quy 
định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền 
vững của Việt Nam. 

22-01-2019 Từ 167 đến 
170 

11-02-2019 

 

Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT quy 
định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, 
bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ 
hành nghề hoạt động đấu thầu. 

25-01-2019 181+182 
13-02-2019 

 

Thông tư số 08/2018/TT-BKHĐT sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Thông 
tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư. 

27-12-2018 193+194 
15-02-2019 

 

7 BỘ 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔ�G 
�GHỆ 

Thông tư số 17/2018/TT-BKHCN quy 
định tiêu chuNn, điều kiện, nội dung, 
hình thức thi và xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên 
ngành khoa học và công nghệ. 

10-12-2018 151+152 
06-02-2019 
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8 BỘ LAO 
ĐỘ�G,  

THƯƠ�G 
BI�H VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH 
ban hành Chương trình môn học Tiếng 
Anh thuộc khối các môn học chung 
trong chương trình đào tạo trình độ 
trung cấp, trình độ cao đẳng. 

17-01-2019 181+182 
13-02-2019 

 

Thông tư số 04/2019/TT-BLĐTBXH 
hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, 
tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với 
Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 

21-01-2019 189+190 
14-02-2019 

 

Thông tư số 06/2019/TT-BLĐTBXH 
bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh 
mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình 
độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban 
hành kèm theo Thông tư số 
04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 
3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 

28-01-2019 189+190 
14-02-2019 

 

Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH 
quy định chi tiết hoạt động huấn luyện 
an toàn, vệ sinh lao động. 

26-12-2018 123+124 
02-02-2019 
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9 BỘ �ỘI 
VỤ 

Thông tư số 01/2019/TT-B�V quy 
định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý 
tài liệu điện tử trong công tác văn thư, 
các chức năng cơ bản của Hệ thống 
quản lý tài liệu điện tử trong quá trình 
xử lý công việc của các cơ quan, tổ 
chức. 

24-01-2019 181+182 
13-02-2019 

 

Thông tư số 02/2019/TT-B�V quy 
định tiêu chuNn dữ liệu thông tin đầu 
vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ 
điện tử. 

24-01-2019 189+190 
14-02-2019 

 

Quyết định số 103/QĐ-B�V về việc 
công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ �ội vụ kỳ 
2014 - 2018. 

29-01-2019 Từ 221 đén 
224 

25-02-2019 

 

10 BỘ 
�Ô�G 

�GHIỆP 
VÀ PHÁT 

TRIỂ� 
�Ô�G 
THÔ� 

Thông tư số 01/2019/TT-B��PT�T 
ban hành Danh mục bổ sung giống cây 
trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở 
Việt �am. 

18-01-2019 221+222 
25-02-2019 
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  Thông tư số 18/2018/TT-B��PT�T 
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều 
của Thông tư số 13/2016/TT-
B��PT�T ngày 02/6/2016 của Bộ 
trưởng Bộ �ông nghiệp và Phát triển 
nông thôn quy định về quản lý thuốc 
thú y. 

15-11-2018 219+220 
24-02-2019 

 

Thông tư số 21/2018/TT-B��PT�T 
quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai 
thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định 
xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai 
thác; danh sách tàu cá khai thác thủy 
sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên 
liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản 
khai thác. 

15-11-2018 161+162 
08-02-2019 

 

Thông tư số 34/2018/TT-B��PT�T 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 33/2014/TT-B��PT�T ngày 30 
tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 
20/2017/TT-B��PT�T ngày 10 tháng 
11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ �ông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 

16-11-2018 157+158 
07-02-2019 
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  Thông tư số 35/2018/TT-B��PT�T 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 25/2016/TT-B��PT�T ngày 
30/6/2016 và Thông tư số 20/2017/TT-
B��PT�T ngày 10/11/2017 của Bộ 
trưởng Bộ �ông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

25-12-2018 219+220 
24-02-2019 

 

Thông tư số 36/2018/TT-B��PT�T 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 26/2016/TT-B��PT�T ngày 
30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ �ông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
định về kiểm dịch động vật, sản phNm 
động vật thủy sản. 

25-12-2018 219+220 
24-02-2019 

 

Thông tư số 38/2018/TT-B��PT�T 
quy định việc thNm định, chứng nhận 
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phNm 
nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an 
toàn thực phNm thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ �ông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

25-12-2018 Từ 209 đến 
212 

21-02-2019 
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  Thông tư số 39/2018/TT-B��PT�T 
hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn 
thực phNm muối nhập khNu thuộc trách 
nhiệm quản lý của Bộ �ông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 

27-12-2018 157+158 
07-02-2019 

 

Thông tư số 42/2018/TT-B��PT�T 
bãi bỏ Thông tư số 31/2016/TT-
B��PT�T ngày 05/10/2016 của Bộ 
trưởng Bộ �ông nghiệp và Phát triển 
nông thôn quy định về trình tự sử dụng 
vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua 
sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm 
duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý 
tài sản �hà nước tại cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ 
�ông nghiệp và Phát triển nông thôn 
quản lý. 

28-12-2018 157+158 
07-02-2019 

 

Quyết định số 469/QĐ-B��-PC về 
việc công bố kết quả hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ �ông nghiệp 
và Phát triển nông thôn đến hết ngày 
31/12/2018. 

30-01-2019 Từ 233 đến 
236 

28-02-2019 
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11 BỘ 
QUỐC 

PHÒ�G 

Thông tư số 13/2019/TT-BQP quy 
định, hướng dẫn chế độ quản lý, tính 
hao mòn, khấu hao tài sản cố định và 
chế độ báo cáo tài sản cố định là tài sản 
chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác 
quản lý tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc 
phòng và tài sản cố định do �hà nước 
giao cho doanh nghiệp quản lý không 
tính thành phần vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng. 

29-01-2019 225+226 
26-02-2019 

 

Quyết định số 453/QĐ-BQP công nhận 
xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế 
trong Quân đội. 

29-01-2019 177+178 
13-02-2019 

 

12 BỘ TÀI 
CHÍ�H 

Thông tư số 01/2019/TT-BTC sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 
2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi 
hành �ghị định số 73/2016/�Đ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật 
Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Kinh 
doanh bảo hiểm. 

02-01-2019 195+196 
15-02-2019 
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 Thông tư số 03/2019/TT-BTC quy định 

về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi 

từ ngân sách nhà nước để thực hiện 

hoạt động sáng kiến. 

15-01-2019 161+162 

08-02-2019 

 

Thông tư số 07/2019/TT-BTC sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 

72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc 

thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, 

giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất 

khNu, nhập khNu của doanh nghiệp. 

28-01-2019 205+206 

19-02-2019 

 

Thông tư số 102/2018/TT-BTC hướng 

dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội. 

14-11-2018 Từ 197 đến 

204 

18-02-2019 
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  Thông tư số 123/2018/TT-BTC sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
114/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 
năm 2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do 
thực hiện chính sách tín dụng theo �ghị 
định số 67/2014/�Đ-CP ngày 07 tháng 
7 năm 2014 của Chính phủ về một số 
chính sách phát triển thủy sản, Thông 
tư số 13/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 
01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 114/2014/TT-
BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 hướng 
dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính 
sách tín dụng theo �ghị định số 
67/2014/�Đ-CP ngày 07 tháng 7 năm 
2014 của Chính phủ về một số chính 
sách phát triển thủy sản và Thông tư số 
117/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 8 
năm 2014 hướng dẫn thực hiện một số 
điều �ghị định số 67/2014/�Đ-CP 
ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính 
phủ về một số chính sách phát triển 
thủy sản 

17-12-2018 159+160 
08-02-2019 

 

                            16 / 26



 

7
6

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

3
+

0
4
/N

g
ày

 2
1
-4

-2
0
1
9

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
�gày 

ban hành 

Số/ngày đăng 

công báo 
Ghi chú  

  Thông tư số 126/2018/TT-BTC hướng 
dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự 
nghiệp thực hiện Đề án “Hỗ trợ học 
sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 
2025”. 

26-12-2018 159+160 
08-02-2019 

 

Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng 
dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp 
siêu nhỏ. 

28-12-2018 191+192 
15-02-2019 

 

Thông tư số 133/2018/TT-BTC hướng 
dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước. 

28-12-2018 193+194 
15-02-2019 

 

Thông tư số 135/2018/TT-BTC quy 
định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy 
tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ 
do Kho bạc �hà nước nhận bảo quản. 

28-12-2018 137+138 
04-02-2019 

 

Thông tư số 136/2018/TT-BTC sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 
năm 2017 của Bộ Tài chính quy định 
quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ 
thống Kho bạc �hà nước. 

28-12-2018 143+144 
05-02-2019 
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13 BỘ TÀI 

�GUYÊ� 

VÀ MÔI 

TRƯỜ�G 

Thông tư số 21/2018/TT-BT�MT quy 

định về công tác thi đua, khen thưởng 

ngành tài nguyên và môi trường. 

14-11-2018 165+166 

10-02-2019 

 

Thông tư số 25/2018/TT-BT�MT ban 

hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm 

tra, thNm định, nghiệm thu chất lượng 

sản phNm đo đạc và bản đồ. 

14-12-2018 Từ 139 đến 

142 

04-02-2019 

 

Thông tư số 26/2018/TT-BT�MT quy 

định quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

14-12-2018 229+230 

27-02-2019 

 

Thông tư số 27/2018/TT-BT�MT quy 

định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

14-12-2018 Từ 147 đến 

150 

06-02-2019 

 

Thông tư số 29/2018/TT-BT�MT ban 

hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công 

tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy 

văn. 

26-12-2018 183 đến 188 

14-02-2019 
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  Thông tư số 30/2018/TT-BT�MT quy 

định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp 

thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn 

đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên 

dùng. 

26-12-2018 177+178 

13-02-2019 

 

Thông tư số 31/2018/TT-BT�MT quy 

định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài 

nguyên nước. 

26-12-2018 179+180 

13-02-2019 

 

Thông tư số 33/2018/TT-BT�MT quy 

định quy trình khắc phục hậu quả sự cố 

tràn dầu trên biển. 

26-12-2018 229+230 

27-02-2019 

 

Thông tư số 34/2018/TT-BT�MT quy 

định về phân loại và yêu cầu trong thực 

hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước 

dưới đất. 

26-12-2018 179+180 

13-02-2019 

 

Thông tư số 35/2018/TT-BT�MT quy 

định tiêu chí xác định và ban hành 

Danh mục loài ngoại lai xâm hại. 

28-12-2018 149+150 

06-02-2019 
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14 BỘ 
THÔ�G 

TI� -
TRUYỀ� 
THÔ�G 

Thông tư số 20/2018/TT-BTTTT ban 
hành “Quy chuNn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng 
ten liền dùng cho truyền dữ liệu và 
thoại”. 

28-12-2018 143+144 
05-02-2019 

 

Thông tư số 21/2018/TT-BTTTT ban 
hành “Quy chuNn kỹ thuật quốc gia về 
phao vô tuyến chỉ vị trí khNn cấp hàng 
hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 
406,0 MHz đến 406,1 MHz”. 

28-12-2018 145+146 
05-02-2019 

 

15 BỘ TƯ 
PHÁP 

Thông tư số 18/2018/TT-BTP sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
02/2017/TT-BTP ngày 23 tháng 3 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 
dẫn một số nội dung quản lý công chức, 
viên chức, người lao động thuộc hệ 
thống tổ chức thi hành án dân sự. 

28-12-2018 225+226 
26-02-2019 

 

16 BỘ VĂ� 
HÓA  - 
THỂ 

THAO VÀ 
DU LNCH 

Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL 
quy định về đánh giá phong trào thể 
dục, thể thao quần chúng. 

17-01-2019 161+162 
08-02-2019 
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17 BỘ XÂY 

DỰ�G 

Thông tư số 11/2018/TT-BXD ban 

hành Quy chuNn kỹ thuật quốc gia về 

Công trình tàu điện ngầm. 

26-12-2018 231+232 

27-02-2019 

 

Thông tư số 12/2018/TT-BXD ban 

hành Quy chuNn kỹ thuật quốc gia về 

Gara ôtô. 

26-12-2018 177+178 

13-02-2019 

 

Thông tư số 14/2018/TT-BXD hướng 

dẫn phương pháp định giá dịch vụ 

nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng. 

28-12-2018 177+178 

13-02-2019 

 

18 BỘ Y TẾ Thông tư số 45/2018/TT-BYT sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư liên 

tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-

BLĐTBXH ngày 15 tháng 4 năm 2016 

quy định chi tiết �ghị định số 

39/2015/�Đ-CP ngày 27 tháng 4 năm 

2015 của Chính phủ quy định chính 

sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo 

là người dân tộc thiểu số khi sinh con 

đúng chính sách dân số. 

28-12-2018 143+144 

05-02-2019 
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19 �GÂ� 
HÀ�G 
�HÀ 

�ƯỚC 
VIỆT 
�AM 

Thông tư số 01/2019/TT-�H�� sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 30/2015/TT-�H�� ngày 25 tháng 
12 năm 2015 của Thống đốc �gân hàng 
�hà nước Việt �am quy định việc cấp 
Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ 
chức tín dụng phi ngân hàng. 

01-02-2019 233+234 
28-02-2019 

 

Thông tư số 50/2018/TT-�H�� quy 
định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp 
thuận một số nội dung thay đổi của 
ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài. 

31-12-2018 157+158 
07-02-2019 

 

Thông tư số 51/2018/TT-�H�� quy 
định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ 
tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ 
phần của tổ chức tín dụng. 

31-12-2018 159+160 
08-02-2019 

 

Thông tư số 52/2018/TT-�H�� quy 
định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài. 

31-12-2018 179+180 
13-02-2019 

 

Thông tư số 53/2018/TT-�H�� quy 
định về mạng lưới hoạt động của tổ 
chức tín dụng phi ngân hàng. 

31-12-2018 179+180 
13-02-2019 
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20 KIỂM 

TOÁ� 

�HÀ 

�ƯỚC 

Quyết định số 01/2019/QĐ-KT�� ban 

hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận 

kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và 

xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo 

cáo tài chính doanh nghiệp. 

29-01-2019 195+196 

15-02-2019 

 

21 VĂ� BẢ� 

HỢP 

Văn bản hợp nhất số 01/VBH�-BTC 

hợp nhất Thông tư hướng dẫn nhập, 

xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia. 

08-01-2019 145+146 

05-02-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 01/VBH�-

B��PT�T hợp nhất N ghị định quy 

định điều kiện đầu tư kinh doanh về 

bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây 

trồng; nuôi động vật rừng thông 

thường; chăn nuôi; thủy sản; thực 

phNm. 

21-01-2019 157+158 

07-02-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 07/VBH�-BTC 

hợp nhất �ghị định về kinh doanh đặt 

cược đua ngựa, đua chó và bóng đá 

quốc tế. 

17-01-2019 02-02-2019  
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  Văn bản hợp nhất số 08/VBH�-BTC 

hợp nhất �ghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

kinh doanh bảo hiểm. 

18-01-2019 125+126 

02-02-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 09/VBH�-BTC 

hợp nhất �ghị định về kinh doanh trò 

chơi điện tử có thưởng dành cho người 

nước ngoài. 

18-01-2019 135+136 

04-02-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 10/VBH�-BTC 

hợp nhất �ghị định quy định về dịch vụ 

xếp hạng tín nhiệm. 

18-01-2019 137+138 

04-02-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 11/VBH�-BTC 

hợp nhất �ghị định về chương trình 

hưu trí bổ sung tự nguyện. 

18-01-2019 137+138 

04-02-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 12/VBH�-BTC 

hợp nhất �ghị định về kinh doanh xổ 

số. 

18-01-2019 135+136 

04-02-2019 
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  Văn bản hợp nhất số 13/VBH�-BTC 
hợp nhất Thông tư quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thNm định đủ điều kiện hoạt động dịch 
vụ quan trắc môi trường. 

22-01-2019 145+146 
05-02-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 14/VBH�-BTC 
hợp nhất Thông tư quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi 
trường trong nhập khNu phế liệu làm 
nguyên liệu sản xuất. 

22-01-2019 149+150 
06-02-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 15/VBH�-BTC 
hợp nhất Thông tư quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thNm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận 
an toàn sinh học biến đổi gen. 

22-01-2019 149+150 
06-02-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 16/VBH�-BTC 
hợp nhất Thông tư quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí 
tượng thủy văn. 

22-01-2019 149+150 
06-02-2019 
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  Văn bản hợp nhất số 17/VBH�-BTC 
hợp nhất Thông tư quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử 
dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu 
tài nguyên, môi trường biển đảo. 

22-01-2019 149+150 
06-02-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 18/VBH�-BTC 
hợp nhất Thông tư quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, 
khoáng sản. 

22-01-2019 149+150 
06-02-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 19/VBH�-BTC 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn kế toán 
nghiệp vụ thuế và thu khác đối với 
hàng hóa xuất khNu, nhập khNu. 

29-01-2019 Từ 205 đến 
208 

19-02-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 20/VBH�-BTC 
hợp nhất Thông tư quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thNm định cấp giấy chứng nhận an toàn 
sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử 
dụng làm thực phNm, thức ăn chăn 
nuôi. 

31-01-2019 181+182 
13-02-2019 
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